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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Đồ án kỹ thuật thi công (Project of Construction Techniques)
Mã số học phần: 7100209
Số tín chỉ: 1 (0-0-3), học trong thời gian 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 0			Bài tập: 0		Thực hành: 0
Thực tập: 0			Đồ án: 15		Tự học: 45
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy					Mã giảng viên
1. TS. Bùi Văn Đức					0303-26
2. ThS. Ngô Xuân Hùng				1002-05
3. PGS.TS. Nguyễn Xuân Mãn			0303-35
4. ThS. Đặng Văn Phi					1002-07
5. ThS. Đinh Hải Nam				1002-03			
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật Xây Dựng
2.3. Khoa: Xây Dựng
3. Điều kiện học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết:
3.2. Môn học học trước: 7100228 (Kỹ thuật thi công 1)
3.3. Môn học song hành: 7100229 (Kỹ thuật thi công 2)
4. Mục tiêu môn học: Học phần giúp sinh viên tính toán và thiết kế ván khuôn dầm, cột sàn thi công bê tông cốt thép toàn khối. Đồng thời giúp sinh viên hiểu và vận dụng các kiến thức đã học để lập biện pháp thi công cho 1 công trình cụ thể.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Cơ sở lý luận triển khai các công việc xây dựng trên công trường
4.1.2. Lý thuyết tính toán khối lượng, thiết kế biện pháp thi công cho từng công tác thi công xây dựng.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Tính toán, thiết kế hệ thống ván khuôn dầm, cột sàn thi công bê tông cốt thép toàn khối
4.2.2. Lựa chọn mày móc, lập tiến độ theo phương pháp dây chuyền liên tục
4.2.3. Vẽ bản vẽ kỹ thuật thi công cốp pha,thi công bê tông cốt thép toàn khối.
5. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _GoBack]Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: tổ chức kỹ thuật thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép toàn khối: thi công phần ngầm, thi công phần thân.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Thuyết minh

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu về công trình
	1
	4.1.1

	1.1
	Giới thiệu về kích thước công trình
	
	

	1.2
	Giới thiệu về hệ kết cấu công trình
	
	

	1.3
	Điều kiện thi công công trình
	
	

	Chương 2
	Thiết kế hệ ván khuôn bằng gỗ
	4
	4.1.2
4.2.1

	2.1
	Thiết kế ván khuôn sàn
	
	

	2.2
	Thiết kế ván khuôn dầm
	
	

	2.3
	Thiết kế ván khuôn cột
	
	

	2.4
	Thiết kế ván khuôn móng
	
	

	2.5
	Tổng kết ván khuôn và bảng thống kê khối lượng
	
	

	2.6
	Tổng kết khối lượng nhân công
	
	

	Chương 3
	Phân chia mặt bằng thi công và lựa chọn máy móc
	5
	4.1.2
4.2.2

	3.1
	Phân chia phân đoạn xây dựng
	
	

	3.2
	Tính khối lượng công việc cho từng phân đoạn
	
	

	3.3
	Chọn cần trục tháp
	
	

	3.4
	Chọn máy trộn bê tông
	
	

	3.5
	Chọn máy đầm bê tông
	
	

	3.6
	Chọn máy cắt, uốn, hàn cốt thép
	
	

	Chương 4
	Viết biện pháp kỹ thuật thi công
	5
	4.1.2
4.2.2

	4.1
	Định vị công trình
	
	

	4.2
	Công tác ván khuôn
	
	

	4.3
	Công tác cốt thép
	
	

	4.4
	Công tác đổ bê tông
	
	

	4.5
	Tháo dỡ ván khuôn
	
	

	4.6
	An toàn lao động và vệ sinh môi trường
	
	

	4.7
	Lập tiến độ thi công theo phương pháp dây chuyền
	
	

	6.2. Bản vẽ (A1)

	
	Mặt bằng phân đoạn thi công
	
	4.1.2
4.2.3

	
	Mặt cắt thể hiện chi tiết ván khuôn cột, dầm, sàn
	
	

	
	Biểu đồ tiến độ, nhân lực, ca máy (biểu đồ xiên)
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giao nhiệm vụ đồ án cho từng sinh viên 
- Hướng dẫn và tổ chức kiểm tra tiến độ đồ án đối với từng sinh viên
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 
- Phải kiểm tra tối thiểu 3 lần tiến độ mới được bảo vệ đồ án
- Hoàn thành đầy đủ các nội dung của đồ án theo số liệu đã được giao.
- Tham dự bảo vệ đồ án (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số buổi tham gia thông đồ án (4 buổi)
	10%

	2
	Điểm các lần thông đồ án
	Điểm đánh giá từng lần thông đồ án (4 buổi)
	30%

	3
	Điểm bảo vệ
	Tham dự và đạt tiến độ ít nhất 3 buổi thông đồ án, trong đó phải hoàn thành thuyết minh và bản vẽ của đồ án trong buổi thông đồ án cuối cùng có chữ ký của Thầy hướng dẫn.
Tổ chức bảo bệ trước hội đồng nghiệm thu đồ án của bộ môn
	60%




9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm bảo vệ đồ án được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Đỗ Đình Đức, Lê Kiều. Giáo trình Kỹ thuật thi công, Tập 1, NXB Xây dựng 2016.
[2] Đỗ Đình Đức, Lê Kiều. Giáo trình Kỹ thuật thi công, Tập 2, NXB Xây dựng 2016.
[3] Trịnh Quốc Thắng, Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng, NXB Xây dựng 2011.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
	Thuyết minh
	30
	
	
	

	1
	Chương 1. Khái quát về công trình
1.1. Tổng quan kích thước công trình
1.2. Tổng quan hệ kết cấu công trình
1.3. Điều kiện thi công công trình
	5
	
	
	Nghiên cứu số liệu đồ án được giao

	2, 3
	Chương 2. Thiết kế hệ ván khuôn bằng gỗ
2.1. Thiết kế ván khuôn sàn
2.2. Thiết kế ván khuôn dầm
2.3. Thiết kế ván khuôn cột
2.4. Thiết kế ván khuôn móng
2.5. Tổng kết ván khuôn và bảng thống kê khối lượng
2.6. Tổng kết khối lượng nhân công
	10
	
	
	Nghiên cứu chương 4 tài liệu tham khảo [1], [2]

	4, 5
	Chương 3. Phân chia mặt bằng thi công và lựa chọn máy móc
3.1. Phân chia phân đoạn xây dựng
3.2. Tính khối lượng công việc cho từng phân đoạn
3.3. Chọn cần trục tháp
3.4. Chọn máy trộn bê tông
3.5. Chọn máy đầm bê tông
3.6. Chọn máy cắt, uốn, hàn cốt thép
	10
	
	
	Nghiên cứu chương 4 tài liệu tham khảo [1], [2], [3]

	6
	Chương 4. Viết biện pháp kỹ thuật thi công
4.1. Định vị công trình
4.2. Công tác ván khuôn
4.3. Công tác cốt thép
4.4. Công tác đổ bê tông
4.5. Tháo dỡ ván khuôn
4.6. An toàn lao động và vệ sinh môi trường
4.7. Lập tiến độ thi công theo phương pháp dây chuyền
	5
	
	
	Nghiên cứu chương 4 tài liệu tham khảo [1], [2]

	7, 8
	Bản vẽ
	15
	
	
	

	
	Bản vẽ (A1)
Mặt bằng phân đoạn thi công
Mặt cắt thể hiện chi tiết ván khuôn cột, dầm, sàn		
Biểu đồ tiến độ, nhân lực, ca máy (biểu đồ xiên)		
	
	
	
	Thể hiện kết quả tính toán trong thuyết minh ra bản vẽ khổ A1



	
TRƯỞNG KHOA



PGS.TS. Đặng Trung Thành
	Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020
TRƯỞNG BỘ MÔN



PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh



